
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI  

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6  

NĂM HỌC 2021-2022 
 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 
NXB - CÔNG 

TY SÁCH 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

ĐƠN GIÁ SÁCH 

( đồng) 

1 

Toán 6 -Tập 1- 

Bộ sách Chân 

trời sáng tạo 

Trần Nam Dũng, Bùi 

Văn Nghị ( đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ 

Quốc Trung, Trần 

Đức Huyền ( đồng 

Chủ biên) 

NXB 

GDVN- 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

và phát triển 

Giáo dục 

Phương 

Nam 

cuốn 21000  

2 

Toán 6 -Tập 2- 

Bộ sách Chân 

trời sáng tạo 

cuốn 19000  

3 

Ngữ Văn 6 – Tập 

1 – Bộ sách Chân 

trời sáng tạo 
Nguyễn Thị Hồng 

Nam (Chủ biên) 

cuốn 23000  

4 

Ngữ Văn 6 – Tập 

2 – Bộ sách Chân 

trời sáng tạo 

cuốn 19000  

5 
Khoa học tự 

nhiên 6 

Cao Cự Giác  

(Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

cuốn 33000 

6 
Lịch sử và Địa lý 

6 

Hà Bích Liên, 

Nguyễn Kim Hồng     

( Tổng chủ biên) 

cuốn 32000 

7 Công nghệ 6 
Bùi Văn Hồng    

(Tổng chủ biên) 
cuốn 14000 

8 
Giáo dục công 

dân 6 

Đinh Phương Duy, 

Đào Thị Ngọc Minh, 

Huỳnh Văn Sơn 

(đồng Chủ biên) 

cuốn 11000 

9 Âm nhạc 6 

Hồ Ngọc Khải, 

Nguyễn Thị Tố Mai 

(đồng Tổng chủ biên) 

cuốn  12000 

10 Mĩ thuật 6  

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên 

(đồng Tổng chủ biên) 

cuốn 14000 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm, Hướng 

nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, 

Vũ Quang Tuyên 

(đồng Tổng chủ biên) 

cuốn 16000 



12 
Giáo dục thể chất 

6 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng 

chủ biên) 
cuốn 20000 

13 

Tiếng Anh 6 – I 

learn smart 

world- sách học 

sinh 

Võ Đại Phúc ( Tổng 

chủ biên kiêm chủ 

biên) 

ĐHSP 

TPHCM- 

Công ty Đại 

trường Phát 

cuốn 78000 

14 Tin học 6 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ 

biên); Hồ Cẩm Hà 

(Chủ biên) 

ĐHSP 

TPHCM 
cuốn 18000 

 Tổng cộng    330.000 đồng  

 


